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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  18/9/2022 The Dia hoang 19 variety has been selected and registered for 

circulation in Vietnam from 2020. The study aims to determine the 

appropriate tuber size to ensure good growth and high yield. 

Experiments on the effect of diameter, length of tuber on seed quality 

were arranged in a complete randomized block. It is evaluated through 

the criteria of cutting rate, survival rate, and growth ability, yield 

components, tuber yield. The results have determined that tubers for 

seeding with tuber diameter from 1.5 - 2 cm, tuber length > 10 cm 

give the best quality. It has germination rate of 93.6%, survival rate of 

cuttings 88.4%, number of tubers/plant 4.1 tubers, average weight of 

tubers 55.4 g and actual yield 25.7 tons/ha. This result helps to clarify 

the selection criteria for tubers and it is suggestive for the 

development of a basic set of standards for the seed tubers of Dia 

hoang 19 variety in actual production. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  18/9/2022 Giống Địa hoàng 19 mới được tuyển chọn, công bố lưu hành ở Việt 

Nam từ năm 2020. Nghiên cứu nhằm xác định được kích thước củ 

giống phù hợp đảm bảo cho cây sinh trưởng phát triển tốt, đạt năng 

suất cao. Các thí nghiệm về ảnh hưởng của đường kính, chiều dài củ 

giống đến chất lượng giống được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn 

chỉnh, được đánh giá qua các chỉ tiêu về tỷ lệ tạo hom giống, tỷ lệ 

sống, khả năng sinh trưởng, các yếu tố cấu thành năng suất, năng suất 

củ. Kết quả nghiên cứu đã xác định được củ làm giống có đường kính 

củ từ 1,5 – 2 cm, đạt chiều dài > 10 cm cho chất lượng giống là tốt 

nhất, với tỷ lệ nảy mầm đạt 93,6%, tỷ lệ hom sống đạt 88,4%, số 

lượng củ/cây đạt 4,1 củ với khối lượng trung bình củ là 55,4 g/củ và 

năng suất thực thu đạt cao nhất là 25,7 tấn/ha. Kết quả này góp phần 

làm rõ thêm tiêu chuẩn chọn củ giống và gợi mở cho xây dựng bộ 

tiêu chuẩn cơ sở củ giống Địa hoàng 19 trong thực tiễn sản xuất. 
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1. Giới thiệu 

Cây Địa hoàng có nguồn gốc từ Trung Quốc, thuộc họ hoa mõm chó (Scrophulariaceae). Năm 

1958, giống Địa hoàng lần đầu được nhập nội vào Việt Nam, sau đó Viện dược liệu đã nghiên 

cứu di thực thuần hóa thành công và đưa vào trồng tại một số địa phương. Củ Địa hoàng chế biến 

thành các vị thuốc sinh địa, can địa hoàng, thục địa. Các vị thuốc này đều được dùng phổ biến 

trong Y học cổ truyền, nhất là thục địa [1]. 

Năm 2013, Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và 

định hướng đến năm 2030, trong đó loài dược liệu Địa hoàng được xác định ưu tiên phát triển tại 

vùng trung du miền núi Bắc Bộ và vùng đồng bằng sông Hồng với diện tích 200 ha [2]. Bộ Y tế 

đã lựa chọn loài Địa hoàng trong danh mục 54 cây dược liệu ưu tiên phát triển trong giai đoạn 

2015-2020 [3]. Từ chủ trương của Nhà nước và thực tiễn sản xuất, trong thời gian qua, với nguồn 

vật liệu đã được thu thập trong nước và Trung Quốc, Trường Đại học Hùng Vương đã tiến hành 

nghiên cứu và tuyển chọn ra được giống Địa hoàng 19 [4]. Đây là giống Địa hoàng có khả năng 

sinh trưởng tốt, năng suất cao, có hàm lượng catalpol cao hơn 4 lần so với giống Địa hoàng Bắc 

Giang đang được trồng phổ biến và so với Dược điển Việt Nam V [5].  

Các nghiên cứu về Địa hoàng chủ yếu tập trung vào phân lập các thành phần hoạt chất, đánh 

giá tác dụng sinh học [6], [7], nuôi cấy invitro tạo cây con [8], [9], đánh giá tình hình sâu bệnh 

hại [10], kỹ thuật trồng và chăm sóc [11]. Các nghiên cứu về tiêu chuẩn củ giống chưa được các  

tác giả quan tâm thực hiện. Để phát triển và mở rộng sản xuất, việc xây dựng tiêu chuẩn củ giống sẽ 

quyết định đến hệ số nhân giống, chất lượng cây con, làm cơ sở để hoàn thiện quy trình trồng và chăm 

sóc cây Địa hoàng 19. Trong phạm vi bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu xác định 

kích thước củ giống phù hợp (đường kính củ và chiều dài củ) cho giống Địa hoàng 19, phục vụ 

sản xuất. 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Giống Địa hoàng 19 do Trường Đại học Hùng Vương tuyển chọn, được công bố lưu hành 

giống theo Thông báo số 909/TB-TT-CLT ngày 31/7/2020 của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp 

& Phát triển nông thôn [4].  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

* Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của đường kính củ đến chất lượng giống 

Công thức 1 (CT1): Đường kính củ ≤ 1 cm 

Công thức 2 (CT2): Đường kính củ > 1 – 1,5 cm 

Công thức 3 (CT3): Đường kính củ > 1,5 – 2 cm 

Công thức 4 (CT4): Đường kính củ > 2 cm 

Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh, 3 lần nhắc lại; diện tích một công 

thức thí nghiệm là 10 m2. Tổng diện tích thí nghiệm là 120 m2 (10 m2/công thức x 4 công thức x 

3 lần nhắc). Tiến hành theo dõi các chỉ tiêu: Thời gian nảy mầm (ngày), tỷ lệ sống của cây (%), 

khả năng sinh trưởng và độ đồng đều của cây (điểm), các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất 

củ (tấn/ha). 

* Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của chiều dài củ đến chất lượng giống  

Công thức 5 (CT5): Chiều dài 5 – 10 cm/củ 

Công thức 6 (CT6): Chiều dài > 10 – 15 cm/củ 

Công thức 7 (CT7): Chiều dài 15 – 20 cm/củ 

Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh, 3 lần nhắc lại; khối lượng một công 

thức thí nghiệm là 1kg củ giống trồng trên diện tích 10 m2/công thức. Tổng diện tích thí nghiệm 

90 m2 (10 m2/công thức x 3 công thức x 3 lần nhắc). Tiến hành theo dõi các chỉ tiêu: Tỷ lệ tạo 
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hom củ giống (%), tỷ lệ sống của cây (%), khả năng sinh trưởng và độ đồng đều của cây (điểm), 

các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất củ (tấn/ha). 

* Nền thí nghiệm:   

- Mật độ trồng 16 cây/m2 (khoảng cách 30 cm x 20 cm) [11]. 

- Lượng phân bón/ha: 180 N + 120 P2O5 + 120 K2O + 10 tấn phân hữu cơ vi sinh + 350 kg vôi [11]. 

- Phương pháp bón phân: Toàn bộ vôi bột được rải và trộn với đất trước khi trồng từ 15 – 20 ngày. 

Bón lót với lượng: 100% phân hữu cơ vi sinh + 100% lân + 1/3 lượng đạm + 1/3 lượng kali và 

lên luống trước khi trồng từ 7 – 10 ngày. 

Bón thúc: 

Lần 1: Sau khi trồng 25 – 30 ngày, bón thúc 1/3 lượng đạm 

Lần 2: Sau khi trồng 55 – 60 ngày, bón thúc 1/3 lượng đạm + 1/3 lượng kali 

Lần 3: Sau khi trồng 85 – 90 ngày, bón thúc 1/3 lượng kali 

* Địa điểm, thời gian thí nghiệm: Từ tháng 8/2020 – 3/2021, tại xã Dân Quyền, huyện Tam 

Nông, tỉnh Phú Thọ. 

* Phương pháp theo dõi, thu thập và xử lý số liệu: Các chỉ tiêu theo dõi được thu thập, lấy mẫu 

theo phương pháp đường chéo 5 điểm, đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ ô thí nghiệm. Số liệu thu 

thập được xử lý bằng phần mềm IRRISTAT 5.0. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Ảnh hưởng của đường kính củ đến chất lượng giống 

3.1.1. Ảnh hưởng của đường kính củ đến số lượng hom giống 

Để đánh giá ảnh hưởng của đường kính củ đến số lượng hom củ giống, chúng tôi đã tiến hành lấy 

ngẫu nhiên 1 kg củ giống có đường kính củ theo các công thức nghiên cứu. Sau đó cắt hom giống với 

chiều dài trung bình từ 2,5 – 3 cm/hom. Kết quả xác định số hom trung bình (TB)/củ và lượng hom 

giống/kg được tổng hợp trong bảng 1. 

Số liệu tại bảng 1 cho thấy, từ 1kg củ giống ban đầu theo tiêu chuẩn đường kính củ ở các công 

thức nghiên cứu, các công thức củ giống có đường kính càng nhỏ thì số lượng củ càng lớn. Số 

lượng hom củ thu được nhiều nhất ở công thức 2 là 255,4 hom/1kg củ giống; CT4 có số lượng hom 

củ là 100,6 hom/kg củ giống. Tương ứng với lượng giống cho 1 sào Bắc Bộ 360 m2 (BB) ở các 

công thức nghiên cứu là CT2 thấp nhất với 22,5kg củ/sào BB; CT4 cần lượng giống là 57,2 kg 

củ/sào BB. CT3 cần lượng giống là 30,7 kg củ/sào BB. Trong thực tiễn sản xuất hiện nay, giá giống 

Địa hoàng khá cao nên giảm lượng giống sẽ tiết kiệm được chi phí sản xuất. 

Bảng 1. Ảnh hưởng đường kính củ đến số lượng hom giống thu được 

Công 

thức 

Số lượng củ/1kg 

giống (củ) 

Số hom TB/củ 

(hom) 

Số lượng  

hom củ (hom) 

Lượng giống cần cho 1 sào 

BB (kg) 

CT1 50,2 4,8 241,0 23,9 

CT2 41,2 6,2 255,4 22,5 

CT3 28,4 6,6 187,4 30,7 

CT4 14,8 6,8 100,6 57,2 

LSD0,5  0,67 18,3 6,2 

CV%  5,5 4,7 6,3 

3.1.2. Ảnh hưởng của đường kính củ đến thời gian nảy mầm, tỷ lệ nảy mầm và tỷ lệ hom sống 

Kết quả đánh giá ảnh hưởng của đường kính củ đến thời gian nảy mầm và tỷ lệ nảy mầm, tỷ lệ 

hom sống được tổng hợp trong bảng 2.  

Số liệu tại bảng 2 cho thấy, đường kính củ không có ảnh hưởng rõ rệt đến thời gian nảy mầm 

của củ giống. Ở các công thức nghiên cứu, thời gian nảy mầm trung bình dao động từ 11,8 – 12,4 

ngày. Thời gian nảy mầm ngắn là do sau khi trồng có mưa nên đảm bảo đủ độ ẩm đất thuận lợi 

cho quá trình nảy mầm. 
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Đánh giá về tỷ lệ nảy mầm cho thấy, CT2 và CT3 có tỷ lệ nảy mầm đạt cao nhất là 92,4 – 

93,6%. Công thức 1 có tỷ lệ nảy mầm là 84,6% và công thức 4 có tỷ lệ nảy mầm đạt thấp nhất chỉ 

có 72,2%. Sở dĩ có kết quả như vậy là do CT1 củ có đường kính quá nhỏ (đặc biệt là những củ có 

đường kính xấp xỉ 0,5 cm) nên khó nảy mầm. Những củ có kích thước quá lớn (CT4) thì tiết diện 

lát cắt lớn, nên dễ bị thối trong quá trình trồng. 

Đánh giá tỷ lệ hom sống của các công thức nghiên cứu chúng tôi thấy, CT3 có tỷ lệ hom sống 

đạt cao nhất là 88%; CT1 có tỷ lệ hom sống đạt thấp nhất chỉ có 62,4%.  

Bảng 2. Ảnh hưởng của đường kính củ đến tỷ lệ nảy mầm và tỷ lệ hom sống  

Công thức Thời gian nảy mầm (ngày) Tỷ lệ nảy mầm (%) Tỷ lệ hom sống (%) 

CT1 12,4 84,6 62,4 

CT2 12,2 92,4 84,2 

CT3 11,8 93,6 88,4 

CT4 12,1 72,2 68,6 

LSD0,5  12,52 6,67 

CV%  7,3 4,4 

3.1.3. Ảnh hưởng của đường kính củ đến sinh trưởng của giống Địa hoàng 19 

Đánh giá ảnh hưởng của đường kính củ đến khả năng sinh trưởng của cây giống tại thời điểm 

120 ngày sau trồng, kết quả được tổng hợp trong bảng 3. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của đường kính củ đến sinh trưởng của giống Địa hoàng 19  

Công thức Chiều cao cây (cm) Số lá (lá) 
Sinh trưởng  

của cây (điểm) 

Độ đồng đều giữa các khóm  

(điểm) 

CT1 35,2 20,7 6 5 

CT2 34,8 21,9 6 5 

CT3 35,6 22,3 7 6 

CT4 35,4 21,4 7 6 

LSD0,5 4,94 2,80 - - 

CV% 7,0 6,5 - - 

  

Số liệu tại bảng 3 cho thấy, tất cả các cây ở các công thức nghiên cứu, khi đã sống đều có 

chiều cao cây và số lá không sai khác ở độ tin cậy 95%. Tuy nhiên, đánh giá về khả năng sinh 

trưởng của cây và độ đồng đều giữa các khóm thì chúng tôi nhận thấy, CT3 và CT4 cây sinh 

trưởng khỏe và đạt độ đồng đều cao hơn các công thức còn lại.   

3.1.4. Ảnh hưởng của đường kính củ đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất  

Đánh giá ảnh hưởng của đường kính củ làm giống đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng 

suất giống Địa hoàng 19, kết quả được tổng hợp trong bảng 4. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của đường kính củ làm giống đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất  

củ giống Địa hoàng 19 

Công 

thức 

Số lượng 

củ/cây (củ) 

Khối lượng 

TB củ (g) 

Khối lượng 

củ/cây (g) 

Tỷ lệ cây sống đến 

khi thu hoạch (%) 

Năng suất 

thực thu (tấn/ha) 

CT1 2,2 32,5 71,50 49,92 5,71 

CT2 3,4 46,8 159,12 67,36 17,15 

CT3 4,1 55,4 227,14 70,72 25,70 

CT4 3,9 52,2 203,58 54,88 17,88 

LSD0,5 2,20 2,89 7,25  11,71 

CV% 3,0 3,1 2,2  3,5 
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Số liệu tại bảng 4 cho thấy, đường kính củ giống có ảnh hưởng một cách chắc chắn ở độ tin 

cậy 95% đến các chỉ tiêu liên quan đến năng suất củ như: Số lượng củ/cây, khối lượng trung bình 

củ, khối lượng củ/cây và năng suất củ. 

Củ làm giống có đường kính quá nhỏ (dưới 1 cm), mặc dù vẫn có thể nảy mầm nhưng mầm 

nhỏ, lượng dinh dưỡng dự trữ trong củ ít nên khả năng sinh trưởng giai đoạn đầu kém, cây nhỏ, 

còi cọc. Do vậy khả năng tổng hợp các chất dinh dưỡng từ lá thấp, sự tích lũy các chất dinh 

dưỡng về củ thấp nên khối lượng trung bình củ nhỏ. Củ làm giống có đường kính từ 1,5 – 2 cm 

cho củ có số lượng củ/cây lớn nhất đạt 4,1 củ/cây và khối lượng trung bình lớn đạt 55,4 g/củ. 

Công thức 1 (củ làm giống có đường kính < 1 cm) có số lượng củ/cây và khối lượng trung bình 

thấp nhất tương ứng là 2,2 củ/cây và 32,5 g/củ.  

Do số lượng củ/cây và khối lượng trung bình củ thấp nên CT1 cũng là công thức có khối lượng 

củ trên cây thấp nhất là 71,5 g/cây, tương ứng với năng suất đạt được thấp nhất chỉ là 5,71 tấn/ha. 

CT3 (củ giống có đường kính từ 1,5 – 2 cm) có khối lượng củ trên cây đạt lớn nhất là 227,14 

g/cây nên năng suất thu được cũng đạt cao nhất là 25,70 tấn/ha. 

3.2. Ảnh hưởng của chiều dài củ giống đến chất lượng giống 

3.2.1. Ảnh hưởng của chiều dài củ giống đến số lượng hom giống  

Chúng tôi đã tiến hành lấy ngẫu nhiên củ làm giống theo tiêu chuẩn chiều dài củ theo các 

công thức nghiên cứu. Kết quả đánh giá ảnh hưởng của chiều dài củ giống đến số lượng hom 

giống được tổng hợp trong bảng 5. 

Số liệu tại bảng 5 cho thấy, từ 1 kg củ giống, theo các tiêu chuẩn chiều dài củ, chúng tôi có số 

lượng củ trung bình trong 1 kg củ giống là: CT7 có số lượng củ ít nhất với 34,5 củ/kg và chiều dài 

trung bình củ là 18,7 cm; CT5 có số lượng củ trung bình là 57,2 củ/kg và chiều dài trung bình củ là 

8,6 cm. Từ đó chúng tôi xác định được số hom củ/1kg củ giống là CT5 là 164 hom/1kg củ; CT6 là 

210,2 hom/kg củ và CT7 là 215,1 hom/kg củ, tương ứng với lượng giống cho 1 sào Bắc Bộ là: CT5 

cần 35,13 kg; CT6 cần 27,41 kg và CT7 cần 26,78 kg.  

Bảng 5. Ảnh hưởng chiều dài củ giống đến số lượng hom giống thu được  

Công 

thức 

Số lượng củ/1kg 

giống (củ) 

Chiều dài 

TB củ (cm) 

Số hom 

TB/củ (hom) 

Số lượng  

hom củ (hom) 

Lượng giống cần cho 

1 sào BB (kg) 

CT5 57,2 8,6 2,87 164,0 35,13 

CT6 44,4 14,2 4,73 210,2 27,41 

CT7 34,5 18,7 6,23 215,1 26,78 

LSD0,5  1,50 0,9 36,0 5,1 

CV%  4,8 8,7 8,1 7,6 

3.2.2. Ảnh hưởng của chiều dài củ giống đến tỷ lệ nảy mầm và tỷ lệ hom sống 

Kết quả đánh giá ảnh hưởng của chiều dài củ giống đến tỷ lệ nảy mầm và tỷ lệ hom sống được 

tổng hợp trong bảng 6.  

Bảng 6. Ảnh hưởng của chiều dài củ giống đến tỷ lệ nảy mầm và tỷ lệ hom sống  

Công thức Tỷ lệ nảy mầm (%) Tỷ lệ hom sống (%) 

CT5 82,6 80,4 

CT6 92,4 90,7 

CT7 93,6 91,2 

LSD0,5 12,2 9,0 

CV% 6,1 4,5 

 

Số liệu tại bảng 6 cho thấy, chiều dài củ giống không ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm và tỷ lệ 

hom sống ở độ tin cậy 95%. Tuy nhiên, CT5 là công thức có tỷ lệ nảy mầm và tỷ lệ hom sống 

đạt thấp nhất tương ứng là 82,6% và 80,4%. Hai công thức còn lại (CT6, CT7) tỷ lệ này đều đạt 

trên 90%.  
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3.2.3. Ảnh hưởng của chiều dài củ giống đến sinh trưởng của giống Địa hoàng 19 

Kết quả đánh giá ảnh hưởng của chiều dài củ giống đến khả năng sinh trưởng của cây được 

tổng hợp trong bảng 7. 

Bảng 7. Ảnh hưởng của chiều dài củ giống đến sinh trưởng của giống Địa hoàng 19 

Công 

thức 

Chiều cao cây 

(cm) 

Số lá 

(lá) 

Sinh trưởng của cây 

(điểm) 

Độ đồng đều giữa các khóm 

(điểm) 

CT5 34,8 21,9 6 6 

CT6 34,2 21,7 7 6 

CT7 35,2 22,2 7 6 

LSD0,5 4,0 2,5   

CV% 5,2 4,9   

Số liệu tại bảng 8 cho thấy, chiều cao cây và số lá không bị ảnh hưởng rõ rệt bởi chiều dài củ 

giống ở độ tin cậy 95%. Về sinh trưởng của cây, CT5 đạt 6 điểm; còn lại CT6, CT7 đều đạt điểm sinh 

trưởng là 7. Độ đồng đều giữa các khóm đều tương đương nhau và đều đạt là 6 điểm.  

3.2.4. Ảnh hưởng của chiều dài củ giống đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất củ Địa 

hoàng 19 

Đánh giá ảnh hưởng của đường kính củ làm giống đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng 

suất Địa hoàng 19, kết quả được tổng hợp trong bảng 8. 

Bảng 8. Ảnh hưởng của chiều dài củ giống đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất củ Địa hoàng 19 

Công thức 

 

Số lượng củ/cây 

(củ) 

Khối lượng TB củ 

(g/củ) 

Khối lượng củ/cây 

(g) 

Năng suất thực 

thu (tấn/ha) 

CT5 4,1 55,4 227,14 24,71 

CT6 4,1 57,6 236,16 25,69 

CT7 4,2 56,8 238,56 25,96 

LSD0,5 0,49 4,15 21,34 1,86 

CV% 5,3 3,2 4,0 3,2 

 

Kết quả tại bảng 8 chỉ ra rằng, chiều dài củ làm giống không có ảnh hưởng đến các chỉ tiêu 

liên quan đến năng suất một cách chắc chắn ở độ tin cậy 95%. Các công thức nghiên cứu có số 

lượng trung bình củ từ 4,1 – 4,2 củ/cây với khối lượng trung bình củ đạt từ 55,4 – 56,8g/củ, khối 

lượng trung bình củ/cây đạt 227,14 – 238,56 g/cây và năng suất trung bình đạt được trong khoảng 

24,71 – 25,96 tấn/ha.  

4. Kết luận  

Đường kính củ làm giống có ảnh hưởng rõ rệt đến khối lượng giống, tỷ lệ nảy mầm, tỷ lệ sống 

của hom giống và các yếu tố cấu thành năng suất, năng suất củ Địa hoàng 19. Lựa chọn củ làm 

giống có đường kính củ từ 1,5 – 2 cm là thích hợp, có tỷ lệ nảy mầm đạt 93,6%, tỷ lệ hom sống 

đạt 88,4%, số lượng củ/cây đạt 4,1 củ với khối lượng trung bình củ là 55,4 g/củ và năng suất thực 

thu đạt cao nhất là 25,7 tấn/ha. 

Chiều dài củ giống không ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng sinh trưởng, các yếu tố cấu thành 

năng suất và năng suất củ, nhưng có ảnh hưởng rõ rệt đến khối lượng giống cần cho 1 đơn vị diện 

tích. Lựa chọn củ có chiều dài > 10 cm cho tỷ lệ giống đạt cao nhất (210,2 – 215,1 hom/kg). 
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